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Vi-rút Corona (COVID-19):  
Bảo Vệ Nhân Viên Cửa Hàng  
Tạp Hóa

Department of Labor & Industries (L&I) (Sở Lao Động và 
Công Nghiệp) yêu cầu chủ hãng thực hiện theo công bố của 
Thống Đốc: www.governor.wa.gov/news-media/inslee-
announces-stay-home-stay-healthy%C2%A0order . Chủ 
hãng phải đảm bảo thực hiện giãn cách xã hội đối với nhân 
viên và khách hàng; yêu cầu nhân viên rửa tay thường xuyên 
và đầy đủ; và cho phép nhân viên bị ốm được nghỉ ở nhà. Chủ 
hãng cũng phải cung cấp chương trình đào tạo cơ bản về các 
mối nguy hiểm tại nơi làm việc về vi-rút corona và cách phòng 
tránh lây lan bằng ngôn ngữ mà nhân viên có thể hiểu được.

Phân Biệt Đối Xử Tại Nơi Làm Việc
Bất kỳ chủ hãng nào có hành vi gây bất lợi như sa thải hoặc 
đe dọa không cho nhân viên thực hiện các quyền đảm bảo an 
toàn và sức khỏe như nêu lên mối quan ngại về vấn đề an toàn 
và sức khỏe với chủ hãng của mình, tham gia các hoạt động 
công đoàn liên quan đến vấn đề an toàn và sức khỏe, nộp đơn 
khiếu nại về vấn đề an toàn và sức khỏe hoặc tham gia vào 
cuộc điều tra của Phòng An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp 
(Division of Occupational Safety and Health, DOSH) sẽ bị coi 
là hành vi vi phạm pháp luật. Nhân viên có 30 ngày để nộp 
đơn khiếu nại lên L&I DOSH và/hoặc Cơ Quan Quản Lý An 
Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp (Occupational Safety and 
Health Administration, OSHA) Liên Bang.

Những Ý Tưởng Để Giúp Chương Trình Cách 
Ly Xã Hội Trở Nên Hiệu Quả:

	� Giới hạn số lượng khách hàng đến cửa hàng để tạo điều 
kiện cách ly xã hội ngay tại lối vào cửa hàng, trong toàn 
bộ cửa hàng và tại các quầy thanh toán.

	� Yêu cầu toàn bộ nhân viên duy trì khoảng cách ít nhất 
sáu foot với khách hàng và đồng nghiệp.

	� Tạm thời đánh dấu khoảng cách sáu foot (bằng cách 
sử dụng băng dính màu, phấn, v.v.) trên nền hoặc sàn 
để đảm bảo giữ đúng khoảng cách.

	� Dán các biển hiệu thông báo bằng chữ in lớn có thể 
đọc được từ khoảng cách xa (hoặc sử dụng các bảng 
đọc điện tử, di động) thông báo cho khách hàng về các 
biện pháp cách ly xã hội.

	� Chỉ định nhân viên theo dõi và duy trì khoảng cách tại 
các quầy thanh toán.

	� Dừng cung cấp các loại thực phẩm tự phục vụ, các 
quầy giới thiệu sản phẩm mẫu và các quầy trưng bày 
sản phẩm.

Những Ý Tưởng Để Giúp Chương Trình Rửa 
Tay Trở Nên Hiệu Quả:

	� Lắp đặt các hộp đựng nước rửa tay khô tại lối vào  
cửa hàng và các vị trí quan trọng bên trong cho  
khách hàng.

	� Đảm bảo toàn bộ nhân viên biết rõ lý do và cách rửa 
tay hiệu quả trong ít nhất hai mươi giây.

	� Yêu cầu nhân viên rửa tay thường xuyên bằng xà 
phòng và nước trong ít nhất hai mươi giây, như khi họ 
đến nơi làm việc, rời khu vực làm việc đi ăn sáng, ăn 
uống, hút thuốc và sau khi giao dịch tiền mặt.

	� Đảm bảo đeo găng tay khi sử dụng xe đẩy hàng, giao 
dịch tiền mặt, sử dụng chung máy tính tiền hoặc bàn 
phím với những nhân viên thu ngân khác, đảm bảo vệ 
sinh và an toàn thực phẩm.

	� Lên lịch bảo quản tốt những vật tư này và đổ rác.

Đảm Bảo Nhân Viên Bị Ốm Không Được Đi Làm:
	� Theo dõi những nhân viên có dấu hiệu bị ốm và yêu 
cầu nhân viên bị ốm ở nhà.

	� Đảm bảo nhân viên biết các dấu hiệu và triệu chứng 
lây nhiễm COVID-19 do bị nhiễm vi-rút corona.
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Những Ý Tưởng Cung Cấp Chương Trình Giáo 
Dục Cơ Bản Về Mối Nguy Hiểm tại Nơi Làm 
Việc Để Phòng Tránh Lây Nhiễm Vi-rút Corona:

	� Hướng dẫn toàn bộ nhân viên về các quy trình giãn 
cách xã hội, rửa tay và các quy trình an toàn trong toàn 
bộ cửa hàng khác có liên quan đến vi-rút corona.

	� Đào tạo nhân viên về tầm quan trọng của việc rửa tay 
trước khi ăn, uống hoặc hút thuốc.

	� Tư vấn các quy định về hô hấp, bao gồm việc che miệng 
và mũi khi ho và hắt hơi và không chạm vào mắt, mũi và 
miệng bằng tay bẩn hoặc khi đeo găng tay.

	� Nghiêm cấm dùng chung bộ đồ ăn, điện thoại, dụng cụ 
làm việc hoặc các vật dụng tại nơi làm việc khác khi 
chúng chưa được vệ sinh.

	� Truyền tải các thông báo/thông tin cập nhật an toàn 
quan trọng hàng ngày thông qua những phương thức 
như: áp-phích, bảng tin, v.v.

Những lưu ý đối với quầy thanh toán và quầy 
tính tiền

	� Xem xét đóng các quầy tự kiểm tra nếu không thể vệ 
sinh toàn bộ các bề mặt giữa khách hàng và nếu không 
thể đảm bảo khoảng cách ít nhất sáu foot giữa những 
người sử dụng.

	� Xem xét lắp đặt “các tấm chắn” tại quầy thanh toán, 
và yêu cầu khách hàng đứng đằng sau những tấm chắn 
này hoặc lắp đặt lại bàn phím tại quầy thanh toán sao 
cho cách xa nhân viên.

	� Khi có vật tư, hãy cung cấp khăn lau dùng một lần/
nước rửa tay tại quầy thanh toán cho nhân viên và 
khách hàng (như tại các bàn phím, máy tính tiền và 
khu vực đóng gói).

	� Nghiêm cấm sử dụng các túi mua hàng có thể tái sử dụng 
và cung cấp các túi dùng một lần để đựng hàng hóa.

Xếp Hàng và Vệ Sinh Bề Mặt
	� Lên lịch xếp hàng và vệ sinh toàn bộ vào giờ đóng cửa. 
Nếu cửa hàng mở cửa 24 giờ mỗi ngày, hãy sắp xếp hàng 
hóa vào thời điểm có ít khách hàng nhất vào ban đêm.

	� Chỉ định (những) nhân viên vệ sinh chuyên trách thực 
hiện vệ sinh và khử trùng liên tục các bề mặt thường 
xuyên tiếp xúc theo lịch trình tăng cường đáng kể. Áp 
dụng các hướng dẫn vệ sinh môi trường theo quy định 
của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC). 
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/
organizations/cleaning-disinfection.html

	� Khi khử trùng vi-rút corona, Cơ Quan Bảo Vệ Môi 
Trường (Environmental Protection Agency, EPA) 
khuyến cáo sử dụng dung dịch có nồng độ cao nhất và/
hoặc có thời gian tiếp xúc lâu nhất được khuyên dùng 
được ghi trên nhãn.

	� Đảm bảo tuân thủ hướng dẫn ghi trên nhãn đối với BỀ 
MẶT TIẾP XÚC VỚI THỰC PHẨM khi sử dụng hóa 
chất gần hoặc trên bộ đồ ăn và bề mặt tiếp xúc với  
thực phẩm.

	� Sử dụng găng tay bảo vệ và dụng cụ bảo vệ mắt/mặt 
(như khẩu trang và/hoặc kính bảo hộ) khi trộn, phun 
và lau các sản phẩm dung dịch vệ sinh, như chất tẩy 
pha loãng.

Các Biện Pháp Bảo Vệ Khác
	� Cung cấp các biện pháp để nhân viên đưa ra bất kỳ 
mối quan ngại và ý tưởng nào để nâng cao an toàn.

	� Cảnh báo quản lý cửa hàng hoặc người giám sát ca 
làm việc về các chiến lược xử lý khách hàng hoặc 
nhân viên không tuân thủ các biện pháp giãn cách xã 
hội hoặc có các dấu hiệu bị ốm trong thời gian làm 
việc. Ví dụ: tốt nhất nên chuyển những khách hàng có 
dấu hiệu bị ho ra khỏi hàng đến một quầy thanh toán 
riêng, tránh xa những khách hàng khác.

	� Cập nhật Chương Trình Phòng Tránh Tại Nạn 
(Accident Prevention Program, APP) để đưa vào 
thông tin nhận thức và các biện pháp phòng tránh bệnh 
tật và vi-rút.

Nguồn Thông Tin
Trang web về COVID-19 của L&I: 
www.Lni.wa.gov/agency/outreach/novel-coronavirus-
outbreak-covid-19-resources

Hướng dẫn cửa hàng dành cho Cửa Hàng Tạp Hóa Thuộc 
Sở Y Tế Công Cộng Quận King với các bài viết có thể 
tải về tại đây: www.kingcounty.gov/depts/health/
communicable-diseases/disease-control/novel-
coronavirus/retail/grocery-stores.aspx

WA Food Industry Association (Hiệp Hội Ngành Thực 
Phẩm WA): www.wa-food-ind.org/Covid-19

Để được trợ giúp
Để được tư vấn miễn phí về cách đảm bảo an toàn và sức khỏe,  
vui lòng truy cập www.Lni.wa.gov/SafetyConsultants 
hoặc gọi 1-800-423-7233 hoặc đến văn phòng L&I tại  
địa phương.

Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ hỗ trợ tiếng nước 
ngoài và định dạng thay thế dành cho người khuyết tật khi có 
yêu cầu. Gọi 1-800-547-8367. Người dùng TDD, xin gọi 711. 
L&I là một chủ hãng cung cấp cơ hội bình đẳng.

PUBLICATION F414-163-319 (Vietnamese) [04-2020]

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
http://www.Lni.wa.gov/agency/outreach/novel-coronavirus-outbreak-covid-19-resources
http://www.Lni.wa.gov/agency/outreach/novel-coronavirus-outbreak-covid-19-resources
http://www.kingcounty.gov/depts/health/communicable-diseases/disease-control/novel-coronavirus/retail/grocery-stores.aspx
http://www.kingcounty.gov/depts/health/communicable-diseases/disease-control/novel-coronavirus/retail/grocery-stores.aspx
http://www.kingcounty.gov/depts/health/communicable-diseases/disease-control/novel-coronavirus/retail/grocery-stores.aspx
http://www.wa-food-ind.org/Covid-19
http://www.Lni.wa.gov/SafetyConsultants

